
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐÌNH CƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI BẰNG “TỔ QUỐC GHI CÔNG”
(Kèm theo Công văn số          /UBND-VHXH ngày       tháng 10 năm2026 của Uỷ ban nhân dân xã Đình Cương)
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A Cấp lại

1 Lê Ngôn Y tá thôn C
Xã Hành 

Thịnh, huyện 
Nghĩa Hành

Tỉnh 
Quảng 
Ngãi

18 9 1967 M 4N 46c 98 TTga 25 3 1981

2 Dương Trung Chiến sĩ C
Xã Hành 

Thịnh, huyện 
Nghĩa Hành

Tỉnh 
Quảng 
Ngãi

M 2L 51C

3 Phan Biền
Cán bộ 

nông hội 
xã

C
Xã Hành 

Thịnh, huyện 
Nghĩa Hành

Tỉnh 
Quảng 
Ngãi

15 6 1969 M ĐK 872km 400TTga 10 6 1997

4 Phan Văn Một Chiến sĩ 
QĐNDVN b

Xã Hành 
Thịnh, huyện 
Nghĩa Hành

Tỉnh 
Quảng 
Ngãi

15 12 1967 M 3I 624b 1544 TTga 23 11 1977

5 Phan Thị Mười Đội viên 
du kích k

Xã Hành 
Thịnh, huyện 
Nghĩa Hành

Tỉnh 
Quảng 
Ngãi

10 8 1967 M 3I 969k 1329 TTga 24 11 1968



6 Trần Thị Rồi
Hội viên 

hội phụ nữ 
thôn

C
Xã Hành 

Thịnh, huyện 
Nghĩa Hành

Tỉnh 
Quảng 
Ngãi

23 9 1969 M GA 900cm 1142 QĐ-
TTga 29 11 2002

7 Đào Văn Tới Chiến sĩ 
QĐNDVN b

Xã Hành 
Thịnh, huyện 
Nghĩa Hành

Tỉnh 
Quảng 
Ngãi

09 2 1980 5AA 697b 298/TTga 09 7 1981

8 Nguyễn Văn Ngọc Tiểu đội 
phó b

Xã Hành 
Thịnh, huyện 
Nghĩa Hành

Tỉnh 
Quảng 
Ngãi

27 02 1970 M 3Đ 768b 1501/TTga 16 11 1977

9 Huỳnh Mau Đội viên 
du kích

Xã Hành 
Đức, huyện 
Nghĩa Hành

Tỉnh 
Quảng 
Ngãi

1968 M 5A 122 265 QĐ-
TTg 22 9 2002

10 Lê Long Trung đội 
trưởng

Xã Hành 
Thịnh, huyện 
Nghĩa Minh

Tỉnh 
Nghĩa 
Bình

07 7 1964 M 5H 142b 405TTga 24 4 1978
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